Nghị quyết 14.7 (Sửa đổi tại CoP15) - QUẢN LÝ XÂY DỰNG HẠN NGẠCH XUẤT KHẨU QUỐC GIA

NHẬN THẤY việc xây dựng hạn ngạch xuất khẩu quốc gia đối với các loài thuộc Phụ lục II là công cụ quan trọng hỗ trợ cho việc quy định và giám sát buôn bán các loài hoang dã nhằm đảm bảo sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; 

NHẬN THẤY, đối với nhiều quốc gia, hạn ngạch xuất khẩu được coi như một công cụ quản lý hữu hiệu nhằm bảo tồn các loài động vật và thực vật hoang dã; 

Tuy nhiên, việc sử dụng và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu không được thể hiện cụ thể trong Công ước hoặc bất cứ văn bản nào do Hội nghị các nước thành viên thông qua, nhưng là điều mà tất cả các nước thành viên mong muốn có một cách hiểu chung về việc quản lý hạn ngạch ở cấp độ quốc gia và quốc tế; 
XEM XÉT các quốc gia xuất khẩu và nhập khẩu cùng có trách nhiệm đảm bảo hạn ngạch xuất khẩu được tôn trọng và tuân thủ; 
HỘI NGHỊ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN CÔNG ƯỚC

KHUYẾN NGHỊ các nước thành viên tuân theo Hướng dẫn quản lý xây dựng hạn ngạch xuất khẩu quốc gia kèm theo Nghị quyết này. 



Phụ lục 

Hướng dẫn quản lý xây dựng hạn ngạch xuất khẩu quốc gia

Hướng dẫn
1.   Tài liệu này đề cập đến một số nguyên tắc chung về xây dựng và quản lý hạn ngạch xuất khẩu hàng năm ở cấp độ quốc gia trong Công ước. Nó được hiểu là có ngoại lệ và nguyên nhân xuất phát từ các nguyên tắc chung trong các trường hợp cụ thể. 
2.   Trong bối cảnh của CITES, hạn ngạch xuất khẩu hàng năm là giới hạn về số lượng của mẫu vật một loài cụ thể có thể được xuất khẩu từ một quốc gia trong thời điểm 12 tháng. Hạn ngạch xuất khẩu hàng năm không phải là mục tiêu và cũng không cần thiết phải sử dụng hết hạn ngạch. Điều này được quan tâm rằng có một số trường hợp có liên quan đến việc xuất khẩu mẫu vật khai thác từ tự nhiên sẽ xảy ra sau năm bị xóa bỏ như đã xảy ra với mẫu vật săn bắn. 
3. Hệ thống hạn ngạch xuất khẩu là công cụ quản lý được sử dụng để đảm bảo rằng xuất khẩu mẫu vật của một loài cụ thể được duy trì ở mức không gây ảnh hưởng đến quần thể. Việc xâyy dựng hạn ngạch xuất khẩu phải có ý kiến tư vấn của Cơ quan khoa học để đáp ứng các quy định của CITES về đánh giá khai thác không ảnh hưởng các loài thuộc Phụ lục I hoặc II, đối với loài thuộc Phụ lục II, để đảm bảo loài được duy trì trong các vùng phân bố với vai trò nhất định trong hệ sinh thái.  

4.   Một hệ thống hạn ngạch xuất khẩu được thực hiện tốt có thể tạo điều kiện thuận  lợi cho nước thành viên có nhu cầu xuất khẩu. Điều này loại bỏ nhu cầu đánh giá khai thác không ảnh hưởng đối với từng chuyến hàng của mẫu vật CITES, cung cấp cơ sở chco giám sát buôn bán và có thể hỗ trợ cho việc cấp phép xuất khẩu. Đối với trường hợp loài có quần thể phát triển ở biên giới quốc tế, việc xây dựng hạn ngạch xuất khẩu có thể phối hợp ở cấp độ khu vực, đặc biệt là đối với trường hợp của các loài di cư. 
5. Tuy nhiên, cần nhận thức rằng cũng có thể có công cụ quản lý hiệu quả phù hợp hơn đối với hoàn cảnh sinh thái, hành chính… Trong  một số trường hợp, việc sử dụng hạn ngạch có thể không đạt được hiệu quả mong muốn, đặc biệt là nếu chúng không được điều chỉnh cần thiết cho việc thay đổi các nhu cầu sinh thái, pháp lý hoặc hành chính. Ví dụ, nếu hạn ngạch được xây dựng cho một năm cụ thể nhưng loài lại bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khí hậu như hạn hán thì có thể tạo ra sức ép để làm đầy hạn ngạch.  

6.  Các nguyên tắc cơ bản tiếp theo là xây dựng chính sách liên quan đến mức độ bền vững phải dựa trên cơ sở khoa học và việc khai thác phải được quản lý bằng những phương thức phù hợp nhất. Điều này đỏi hỏi hoạt động thực thi, bao gồm các biện pháp hành chính, hành pháp và thực thi, đạt được hiệu lực về quy định và bối cảnh sinh thái. 
7. Trong  bối cảnh xây dựng hạn ngạch xuất khẩu là công cụ quản lý hiệu quả nhất, điều quan trọng là việc sử dụng công cụ này không tạo sự thu hút đối với nước xuất khẩu bằng các biện pháp đánh thuế không cần thiết. Đối với nguyên nhân này, các hướng dẫn trong tài liệu này được chuẩn bị để có hiệu thực tế và không gây phức tạp, và tăng thêm gánh nặng cho các biện pháp quản lý hiện hành. 

Xây dựng hạn ngạch xuất khẩu quốc gia. 
8.   Nếu hạn ngạch xuất khẩu không đạt được sự thống nhất ở cấp độ quốc tế (chẳng hạn tại Hội nghị các nước thành viên), các nước thành viên được khuyến khích xây dựng hạn ngạch xuất khẩu quốc gia đối với các loài thuộc CITES khi điều này liên quan đến việc quản lý và bảo tồn các loài đang được quan tâm. 

9.  Thời gian thực hiện một hạn ngạch xuất khẩu nên là năm dương lịch (ví dụ từ 1/1 đến 31/12). 
10.  Hạn ngạch xuất khẩu được xây dựng và kết quả của đánh giá khai thác không ảnh hưởng của Cơ quan khoa học CITES theo quy định tại khoản 2(a), Điều III hoặc khoản 2(a), Điều IV Công ước và phải đảm bảo rằng loài được duy trì ở các vùng phân bố có vai trò nhất định trong hệ sinh thái theo quy định tại khoản 3, Điều IV. Hạn ngạch xuất khẩu các mẫu vật khai thác từ tự nhiên phải đạt hiệu quả về số lượng và tránh trường hợp bị khai thác từ tự nhiên hoặc khai thác bất hợp pháp. Nên thực hiện đánh giá khai thác không ảnh hưởng khi xây dựng hạn ngạch lần đầu hoặc sửa đổi và đánh giá hàng năm. 

11. Hạn ngạch xuất khẩu thường được xây dựng đối với mẫu vật có nguồn gốc từ tự nhiên. Tuy nhiên, có thể xây dựng hạn ngạch riêng cho mẫu vật có các nguồn khác nhau (ví dụ khai thác từ tự nhiên, đánh bắt, gây nuôi sinh sản, trồng cấy nhân tạo). Hạn ngạch xuất khẩu áp dụng cho mẫu vật khai thác từ tự nhiên trừ phi có các biện pháp khác. Đánh giá khai thác không ảnh hưởng hỗ trợ cho việc xuất khẩu mẫu vật có nguồn gốc cụ thể (như đánh bắt) không dựa trên thẩm quyền xuất khẩu mẫu vật từ các nguồn khác. 
12.  Hạn ngạch xuất khẩu thường được xây dựng đối với số lượng cụ thể các loài động vật hoặc thực vật. Tuy nhiên, có thể xây dựng hạn ngạch cho các dạng cụ thể của bộ phận hoặc dẫn xuất (ví dụ ngà voi, trứng, da, vỏ, gỗ xẻ, đầu)

13.  Để thể hiện rõ loài được xây dựng hạn ngạch, các nước thành viên nên sử  dụng tên loài theo thuật ngữ chuẩn đã được Hội nghị các nước thành viên thông qua. Có thể tham khảo các tên loài được thông qua tại các phiên bản Checklist of CITES Species, đã được cập nhật sau các kỳ  họp của Hội  nghị các nước thành viên2..

14. Các điều khoản được sử dụng để định nghĩa hoặc xác định hạn ngạch (như chỉ rõ dạng hoặc nguồn, nếu phù hợp, của mẫu vật áp dụng hạn ngạch) nên tuân theo các định nghĩa đã được thông qua trong các Nghị quyết của Hội nghị các nước thành viên hoặc theo hướng dẫn được cung cấp trong các phiên bản gần đây của Hướng dẫn chuẩn bị và đệ trình báo cáo CITES thường niên3. 

Thông tin về xây dựng hạn ngạch xuất khẩu quốc gia
15. Theo quy định tại Nghị quyết 12.3 (Sửa đổi tại CoP15), các nước thành viên phải thông báo cho Ban thư ký CITES về việc xây dựng hạn ngạch xuất khẩu quốc gia và các sửa đổi đối với hạn ngạch. Các thông tin này phải được cung cấp vào bất kỳ thời điểm nào và càng nhiều càng tốt, ít nhất là 30 ngày trước khi thời điểm thực hiện hạn ngạch xuất khẩu có hiệu lực. 
16.  Nếu một nước thành viên xây dựng hạn ngạch xuất khẩu hàng năm cho một khoảng thời gian khác một năm dương lịch, hạn ngạch đó cần phải chỉ rõ thời điểm áp dụng hạn ngạch khi thông báo cho Ban thư ký.

17.  Khi Ban thư ký được thông báo về hạn ngạch xuất khẩu hoặc các thay đổi liên quan đến hạn ngạch, Ban thư ký nên đăng tải trên trang mạng CITES càng sớm càng tốt và nêu rõ thời điểm công bố. Việc công bố thường được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thông tin. 

18. Khi Ban thư ký nhận được thông tin về hạn ngạch để công bố và xuất hiện những vấn đề kỹ thuật hoặc có những nghi ngờ về các khía cạnh quản lý hoặc kỹ thuật của hạn ngạch cần phải được phân định (chẳng hạn, không tuân thủ các thuật ngữ chuẩn, giữa hạn ngạch và các thông tin hiện có về loài không có mối liên quan, hạn ngạch trước đây đã vượt mức thông thường…). Ban thư ký nên thảo luận với nước thành viên có liên quan trước khi đăng tải trên trang mạng CITES. Đối với những trường hợp này, Ban thư ký và các nước thành viên có liên quan nên giải quyết vấn đề theo cách nhanh nhất. Khi giải quyết xong vấn đề, Ban thư ký nên đăng tải thông tin về hạn ngạch trên trang mạng ngay. Trong trường hợp không giải quyết được vấn đề, Ban thư ký nên đăng tải hạn ngạch kèm theo các chú giải chỉ rõ các mối quan ngại và vấn đề sẽ được giải quyết từng bước theo các thủ tục hiện có của CITES. 
19. Nếu bất kỳ nước thành viên bị quan ngại về hạn ngạch được đăng tải có thể quá cao, nước thành viên nên tư vấn cho Cơ quan quản lý của nước thành viên thích hợp rằng việc xây dựng hạn ngạch liên quan đến các quan ngại tuân thủ Nghị quyết 11.18 về Buôn bán các loài thuộc Phụ lục II và III. 

Hạn ngạch không sử dụng hết trong một năm đặc biệt
20.  Mức độ của hạn ngạch xuất khẩu dựa trên số lượng các mẫu vật của loài có thể xuất khẩu trong một năm đặc biệt (mẫu vật đã được khai thác từ tự nhiên, gây nuôi sinh sản, trồng cấy nhân tạo… trong năm đó). Tuy nhiên, đôi khi điều này cũng xảy ra mặc dù các mẫu vật được dùng để xuất khẩu nhưng không thể cập cảng trong năm mà chúng được áp dụng. 

21.  Nước thành viên có thể quyết định khác thường về thẩm quyền xuất khẩu trong một năm đối với các mẫu vật dự định của năm trước đó, và thuộc hạn ngạch của năm trước đó. Trong trường hợp này, hạn ngạch của năm hiện tại không nên tăng để bao gồm các mẫu vật của năm trước đó. Số lượng mẫu vật được xuất khẩu nên được khấu trừ vào hạn ngạch của năm trước. 
Báo cáo giám sát và buôn bán 
22.  Từng nước thành viên xây dựng hạn ngạch xuất khẩu có trách nhiệm giám sát việc sử dụng và phải đảm bảo không vượt quá hạn ngạch. Với mục đích này, việc giám sát nên duy trì dữ liệu về số lượng mẫu vật xuất khẩu thực tế, có thể là một cơ sở tham khảo khi đánh giá các áp dụng quyền xuất khẩu. 

23.  Dữ liệu từ các báo cáo quốc gia hàng năm của các nước thành viên được lưu trữ trong dữ liệu buôn bán CITES do Trung tâm giám sát bảo tồn thế giới UNEP duy trì trong hợp đồng với Ban thư ký CITES. Dữ liệu này cung cấp cơ sở để giám sát buôn bán và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu ở cấp độ quốc tế. 
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* Sửa đổi tại Hội nghị các nước thành viên Công ước lần thứ 15
1 Các danh sách gần nhất của các thuật ngữ được thông qua được nêu tại Nghị quyết 12.11 (Sửa đổi tại CoP15).
2  Bản gần nhất xuất bản vào năm 2007 là thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực. 
3  Tại thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực (23/6/2010), Hướng dẫn gần nhất đã được công bố tại Thông báo số 2010/13. 
